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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

A. Phân số thập phân, số thập phân, số thập phân âm . 

* Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10 và tử là số nguyên: 

* Phân số thập phân có thể viết được dưới dạng số thập phân. 

Ví dụ. 

 dương âm 

Phân số thập phân  17

10
 

34

100
 

25

1000
 

335

100


 

125

1000


 

279

10000


 

Số thập phân 0,17 0,34 0,025 -3,35 -0,125 -0,027 

 

* Số thập phân gồm hai phần:  

- Phần số nguyên được viết bên trái dấu phẩy. 

- Phần thập phân được viết bên phải dấu phẩy. 

Ví dụ. 

Số 1,234 là số thập phân dương có phần nguyên là 1 và phần thập phân là 234 .  

Số - 65,4798 là số thập phân âm có phần nguyên là 65 và phần thập phân là 4798. 

Chú ý:  

+ Mọi phân số thập phân đều viết được dưới dạng số thập phân và ngược lại. 

+ Số đối của số thập phân A là -A:  

Ví dụ. Số đối của số thập phân 2,34 là -2,34. 

Số đối của số thập phân -5,6 là 5,6. 

 

Câu 1.  

a) Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân và viết số đối của số thập phân đó: 

 
39 3417 254 999

; ; ; .
100 1000 10 10

  
 

b) Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân: 

3; ,5; 0,07; 6,053; 8,001; ,01.3 9    

Câu 2. Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản 0,12; 3,5; 12,45 . 

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 6 
SỐ THẬP PHÂN VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỚI SỐ THẬP PHÂN 

TỈ SỐ PHẦN TRĂM 
Tài liệu lớp học Zoom 6.1 – 18h – 21h15 – Tối thứ 3 – 23/26 Nguyên Hồng 
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B. So sánh hai số thập phân 

1. So sánh hai số thập phân dương:  

Bước 1. So sánh phần số nguyên của hai số thập phân dương đó. Số thập phân nào có phần số nguyên 

lớn hơn thì lớn hơn 

Bước 2. Nếu hai số thập phân dương đó có phần số nguyên bằng nhau thì ta tiếp tục so sánh từng cặp 

chữ số ở cùng một hàng (sau dấu “,") kể từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác 

nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn hơn thì số thập phân chứa chữ số đó lớn hơn. 

Ví dụ. So sánh: 

a) 399,99 và 400,01 ;   b) 895,169 và 895,166 . 

2. So sánh hai số thập phân:  

- Số thập phân âm nhỏ hơn 0 và nhỏ hơn số thập phân dương: 

Ví dụ. -6,78 < 0 < 0,12  

- Trong hai số thập phân âm, số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn. 

Ví dụ. So sánh: 

a) - 12,19 và - 14,11 ;   b) 11,01  và 10,99 . 

Câu 3. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 0,125; -7; 5,14; -2,38; -3,01; -2,119. 

Câu 4. Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 1,22 ; 2,34 ;-3,096 ;-3,609 ; 2,191. 

Câu 5. Trong một cuộc đua xe, với quãng đường 30 mk , có ba xe đạt thành tích cao nhất là:  

Xe số 12: 15,212 phút; Xe số 54: 15,22 phút; Xe số 35: 15,331 phút. Xe nào về nhất, nhì ,ba? 

C. Các phép toan với số thập phân. 

1. Công trừ hai số thập phân 

+ Để thực hiện các phép tính cộng và trừ các số thập phân, ta áp dụng các quy tắc dấu như khi thực hiện 

các phép tính cộng và trừ các số nguyên. 

+ Quy tắc dấu ngoặc (  ): Như quy tắc dấu ( ) với phép cộng, trừ số nguyên. 

Ví dụ: Tính 

a) 32, 475 9,681 ;    b) 309, 48 125, 23.  

Câu 6. Tính một cách hợp lí: 

a) 509,315 (99,5 9,315)  ;   b) ( 302,39) (97,61 99, 4)   . 

Câu 7. Tính một cách hợp lí: 

a) 18,65 281,35 26,75 13, 25     b) 38, 25 18,25 21,64 11,64 9,93     

c) (72,69 18, 47) (8, 47 22,69)     d) 114,02 (114,37 85,98)   

Câu 8. Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu năm 2019 của cả nước đạt 2,01 triệu ha, giảm 43,4 nghìn ha 

so với vụ hè thu năm 2018 và giảm 100 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2017. Tính tổng diện tích gieo cấy 

vụ hè thu trong ba năm 2017, 2018, 2019 của cả nước (theo đơn vị: triệu ha) 
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Câu 9. Cho 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7A          và 0, 2 0, 4 0,6 0,8 1 1,2 1, 4 2,2B          

Không cần tính giá trị cụ thể, hãy sử dụng tính chất phép toán để so sánh giá trị của A  và B  

2. Nhân, chia hai số thập phân 

a) Nhân hai số thập phân và tính chất. 

+ Quy tắc về dấu như nhân hai số nguyên. 

+ Tính chất của phép nhân: Giống tính chất nhân các số nguyên: giao hoán, kết hợp, phân phối của phép 

nhân đối với phép công. 

+ Quy tắc nhân 

Bước 1. Viết thừa số này ở dưới thừa số kia như đối với phép nhân các số tự nhiên  

Bước 2. Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. 

Bước 3. Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu “," tách ở 

tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái, ta nhận được tích cần tìm. 

Câu 10. Đặt tính để tính 5,285. 7,21 

 

b) Chia hai số thập phân: Thực hiện như phép chia hai số nguyên và quy tắc dấu “,”: 

Muốn chia hai số thập phân dương có nhiều chữ số thập phân, ta làm như sau:  

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên 

phải bấy nhiêu chữ số. 

Chú ý : Khi chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang phải mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số 

thì thêm vào đó bấy nhiêu số chữ số 0 . 

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số thập phân cho số tự nhiên. 

Ví dụ. a) 4, 4064 : 0,72 440,64 : 72 6,12  ; 

b) 12345,6 : 0,125 12345600 :125 98764,8  . 

Câu 11. Thực hiện các phép tính sau: 

a) 20, 24 0,125 ;   b) 6,24: 0,125 

c) 2,40.0,875    d) 12,75: 2,125 . 

Câu 12. Tính nhanh giá trị biểu thức: 

a) ( 2,3 3,5 6,3).2   ; b) ( 4, 44 60 5,56) : ( 1, 2 0,8)      

Câu 13. Tính bằng cách hợp lí: 

a) ( 4,5) 3,6 4,5 ( 3,6)     ;  b) 2,1 4, 2 ( 7,9) ( 2,1) 7,9      ; 

c) ( 3,6) 5,4 5,4 ( 6, 4)     . 

Câu 14. Tính  

a)  26,05 132,5 4, 28    b)  15,37 13,37 .0,12 . 
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D. Tỉ số phần trăm 

1. Tỉ số phần trăm của hai số a và b  là 
a

b
. 100 %, chẳng hạn tỉ số phần trăm của 57 và 200 là 

57 57 100
100% % 28,5%

200 200


   . 

 

2. Hai bài toán về tỉ số phần trăm. 

Bài toán 1. Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.  

Cách giải: Muốn tìm %m  của số a , ta tính 
100

m
a  . 

Câu 15. Một người gửi 500 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7,8\% một năm, nghĩa là sau một năm, 

người gửi nhận được số tiền lãi là 7,8%  của số tiền gửi. Tính số tiền lãi người đó nhận được sau một 

năm. 

Bài toán 2. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó.  

Cách giải: Muốn tìm một số khi biết %m  của nó là a, ta tính a : 
100

m
. 

Câu 16. Một chủ cửa hàng bán một chiếc tivi thu được lợi nhuận là 3 triệu đồng. Tính giá vốn của chiếc 

tivi đó, biết rằng số tiền lợi nhuận bằng 25%  giá vốn. 

Câu 17. Cà phê Arabica chứa 1,5%  chất cafein. Tính lượng cafein có trong 300 g  cà phê Arabica. 

Câu 18. Một loại bột nêm có chứa 60%  bột ngọt. Tính khối lượng bột ngọt có trong gói 20 g  bột nêm 

loại đó. 

Câu 19. Bác Tám gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức có kì hạn 12 tháng với lãi suất 8%  

một năm. Hỏi sau một năm bác Tám nhận được bao nhiêu tiền lãi? 

Câu 20. Mẹ bạn Lan gửi 800 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức không kì hạn với lãi suất 0,6%  

một năm. Sau 90 ngày, khi rút ra mẹ Lan nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi? 

 

ĐỀ VỀ NHÀ 

Câu 1 (3 điểm). Thực hiện các phép tính (tính hợp lí nếu có thể): 

a) 
3 4

5 9


     b) 

3 2 15

5 5 8
   

c) 
7 8 8 5 8

2 13 13 2 13


      d) 

5 9 9 22 9
11

17 23 23 17 23

  
    . 

Câu 2 (2 điểm). Tìm x, biết: 

a) 
7 3

8 5
x    b) 

1 4
: (2 1)

3 24
x


    c) 

2
(3 2) 7 0

5
x x
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Câu 3 (2 điểm) 

Ông Tư muốn lát gạch và trồng cỏ cho sân vườn. Biết diện tích phần trồng cỏ bằng 
1

5
 diện tích sân 

vườn và diện tích phần lát gạch là 236 m . 

a) Tính diện tích sân vườn. 

b) Giá 21 m  cỏ là 50000 đồng, nhưng khi mua ông được giảm giá 5% . Vậy số tiền cần mua cỏ là bao 

nhiêu? 

Câu 4 (2 điểm) 

Trên tia Ox, lấy hai điểm A  và B  sao cho: 3 cm, 6 cmOA OB  . 

a) Kể tên các tia trùng nhau gốc O , các tia đối nhau gốc A  ? 

b) Điểm A  có phải trung điểm của đoạn OB không? Vì sao? 

Câu 5 (1 điểm). Tính 
1 1 1

...
2.4 4.6 98.100

A     . 

Giáo viên: Nguyễn Thành Long 
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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

1. Góc 

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc. 

Câu 1. Quan sát hình dưới, đọc tên các góc trong hình vẽ. 

 

Câu 2. Quan sát hình dưới, đọc tên các góc có đỉnh là B,E 

 

Câu 3. Vẽ hình theo hướng dẫn sau: 

- Vẽ đường thẳng xy. 

- Lấy điểm A  thuộc đường thẳng xy, điểm B không thuộc đường thẳng xy, nối A và B . 

a) Em hãy đọc tên các góc có trong hình vừa vẽ; 

b) Trong các góc đó, hãy chỉ ra góc bẹt. 

Câu 4. Kể tên các góc, chỉ ra đỉnh và cạnh tương ứng có trong hình vẽ: 

 

x

y

z

O

CB

E D

P

M N

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 6 
GÓC 

Tài liệu lớp học Zoom 6.1 – 18h – 21h15 – Tối thứ 3 – 23/26 Nguyên Hồng 
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Câu 5. Kể tên các góc khác góc bẹt có đỉnh P và đỉnh Q trong hình dưới 

 

2. Điểm trong của góc không bẹt. 

Câu 6. Vẽ hình theo mẫu 

 

a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy, điểm không nằm trong góc xOy 

b) Lấy điểm D thuộc đoạn AB, điểm E thuộc đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB. Điểm D, E 

có nằm trong góc xOy không? 

3. Số đo góc, so sánh hai góc. 

+ Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt 

Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0  và nhỏ hơn 90 . 

Góc vuông là góc có số đo bằng 90 . 

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90  và nhỏ hơn 180 . 

Góc bẹt là góc có số đo bằng 180 . 

Câu 7. Vẽ các góc có số đo 0 0 0 0 0 0 030 ;40 ;45 ;90 ;110 ;120 ;180  

Câu 8. Chỉ ra các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong hình dưới 

 

P

M NO Q

x

y

B

A

I

K
C

M

Q

U

T S

R
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Câu 9. Cho tia Oa, vẽ tia Ob sao cho góc aOb bằng 060 . 

Câu 10. Em hãy vẽ một lục giác đều, rồi đo các góc tại các đỉnh của lục giác. 

Câu 11. Chọn từ "nhọn", "vuông", "tù", "bẹt" thích hợp cho ? : 

a) Nếu  90xOy   thì góc xOy là góc ?  

b) Nếu  mIn 75  thì góc mIn là góc ? 

c) Nếu  136uHv   thì góc uHv là góc? 

d) Nếu  180zKt   thì góc zKt là góc ? 

Câu 12. Cho hình dưới 

a) Sử dụng êke để chỉ ra các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình vẽ. 

b) Gọi tên các góc đỉnh A  có trong hình vẽ và cho biết số đo của chúng. 

c) Điểm M  có nằm trong góc xAz không? Từ đó so sánh hai góc xAM và xAz. 

 

Câu 13. Bây giờ là 5 giờ 15 phút. Sau ít nhất bao nhiêu phút nữa thì kim giờ và kim phút tạo thành hai 

tia đối nhau? 

Câu 14. Em hãy vẽ một tam giác đều rồi đo sau đó so sánh các góc của một tam giác đều. 

Câu 15. Đọc tên góc , đỉnh, và các cạnh của góc trong hình dưới 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 16. Tính số góc khác góc bẹt được tạo ra bởi n đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm. 

Giáo viên: Lê Ngọc Diên 
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